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BÁO CÁO
Hoạt động hội nhập quốc tế tỉnh Lâm Đồng 6 tháng đầu năm
và phương hướng 6 tháng cuối năm 2024

I. Một số kết quả chính về kinh tế - xã hội có ảnh hưởng đến tiến trình hội nhập quốc tế 6 tháng đầu năm 2024
[bookmark: _Hlk168837497][bookmark: _Hlk168837525][bookmark: _Hlk168837533]- Tổng sản phẩm trong nước (GRDP) theo giá so sánh 2010 tăng 2,97%, trong đó: khu vực nông lâm thủy tăng 3,13%; khu vực công nghiệp - xây dựng giảm 2%; khu vực dịch vụ tăng 5,05%.
- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 7.056 tỷ đồng, bằng 49,87% dự toán địa phương.
- Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 478,9 triệu USD, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt 48,62% kế hoạch.
- Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng đầu năm 2024 tăng 4,08% so với cùng kỳ năm trước.
- Khách du lịch đến Lâm Đồng ước đạt 5.060 ngàn lượt khách, tăng 12,2% so cùng kỳ, đạt 52,2% kế hoạch; trong đó: khách quốc tế ước đạt 301 ngàn lượt, tăng 32,6% so với cùng kỳ, đạt 54,7% kế hoạch; khách qua lưu trú ước đạt 3.660 ngàn lượt, tăng 14,9% so cùng kỳ đạt 48,1% kế hoạch.
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo 80%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng chứng chỉ 23,17%.
- Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia đạt 83,1%.
II. Kết quả hội nhập các lĩnh vực trong 6 tháng đầu năm 2024
1. Công tác thông tin, tuyên truyền 
Tỉnh tiếp tục chỉ đạo, định hướng để các cơ quan báo chí, truyền thông, các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh hoạt động đúng quy định, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các chương trình, kế hoạch của tỉnh, các Hiệp định Thương mại tự do (HĐTMTD) mà Việt Nam đã và đang thực hiện ký kết thông qua nhiều hình thức khác nhau[footnoteRef:1]… Đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá hình ảnh Đà Lạt, Lâm Đồng tập trung vào các kế hoạch, chủ trương lớn của tỉnh[footnoteRef:2]. [1:  Thường trực BCĐ HNQT phối hợp với VCCI TP HCM tổ chức 02 lớp tập huấn “Kỹ năng nhận diện rủi ro và giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế qua các tình huống thực tiễn” cho khoãng 40 doanh nghiệp và công chức làm công tác hội nhập quốc tế;  “Nâng cao năng lực và kiến thức hội nhập quốc tế và kinh tế đối ngoại cho công chức” cho khoảng 80 công chức, viên chức làm công tác đoàn thanh niên các cấp trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền tin bài trên Đài PTTH Lâm Đồng, thực hiện 02 nôi dung để tuyên truyền về FTA…; phối hợp với Đài PTTH tuyên truyền các tin, bài về hội nhập quốc tế 
- Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp, triển khai 15 phóng sự, 22 tin nhanh về nội dung Hội nhập quốc tế;  video-clip 08 phút quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; VTV9 thực hiện các chương trình quảng bá tỉnh Lâm Đồng liên quan đến các nội dung: xây dựng Chính quyền điện tử, Làng đô thị xanh, Nông nghiệp thông minh, TP an toàn...

]  [2:   Như: đặc san Dalat Info (6.300 cuốn/05 số); 2.300 cuốn ấn phẩm (trong đó 1.300 cuốn Danh bạ doanh nghiệp thương mại Lâm Đồng, 1.000 cuốn Tiềm năng thế mạnh thương mại Lâm Đồng)…
- như: Xây dựng Đà Lạt trở thành Thành phố thông minh với các dự án trọng điểm; thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển nông nghiệp công nghệ cao; quảng bá thương hiệu nông sản và các sản phẩm thế mạnh khác của tỉnh, đặc biệt là du lịch gắn với nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến các bạn bè trong và ngoài nước;… quảng bá Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng lần thứ ba năm 2024; thương hiệu “Đà Lạt – kết tinh kỳ diệu từ đất lành”; chuẩn bị các nội dung tuyên truyền Festival Hoa Đà Lạt lần thứ X - năm 2024; mời các doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước; Biên tập và xuất bản ấn phẩm các loại phục vụ công tác giới thiệu, quảng bá, xúc tiến đầu tư bằng các ngôn ngữ tiếng Việt, Anh, Nhật, Hàn, Pháp…] 

Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng[footnoteRef:3], Cổng thông tin đối ngoại, cổng thông tin ASEAN... kịp thời đăng tải đầy đủ các thông tin tuyên truyền, chính sách, quảng bá Đà Lạt – Lâm Đồng, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước... Ngoài ra, nội dung tuyên truyền liên quan đến hội nhập quốc tế còn được lồng ghép trong các cuộc giao ban báo chí hàng tháng. [3:   Đến nay, có  hơn 950.000 lượt truy cập từ 95 quốc gia và vùng lãnh thổ với 2 ngôn ngữ (Tiếng Anh và Tiếng Việt).] 

2. Hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế
Tỉnh đã chủ động làm việc với Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương để tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách, thủ tục triển khai, phân bổ nguồn vốn; thường xuyên đôn đốc các sở, ngành, địa phương và các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án; tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát trên địa bàn tỉnh; thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tiến hành rà soát, phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp cải thiện chỉ số PCI, PAPI, Par-Index, SIPAS[footnoteRef:4]; tổ chức các chương trình truyền hình trực tiếp “Đối thoại về cải cánh hành chính”; tổ chức gặp mặt một số nhà đầu tư lớn để tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh hoạt động đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh[footnoteRef:5]. [4:  Chỉ số cải cách hành chính, điểm chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2023 của tỉnh giảm điểm (Par-Index năm 2023 đạt 86,02 điểm, xếp thứ 46/63 tỉnh, thành phố, giảm 31 bậc so với năm 2022; PCI đạt 67,62 điểm, giảm 4,18 điểm so với năm 2022, xếp thứ 56/63, PAPI đạt 40,9 điểm, xếp thứ 45/61 tỉnh thành phố), chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) có sự cải thiện về thứ hạng và điểm số (tăng 0,19 điểm và tăng 04 bậc).]  [5:  Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Công ty cổ phần Tập đoàn Phương Trang, Công ty cổ phần Tập đoàn T&T, ...
- Duy trì tổ chức tiếp doanh nghiệp, nhà đầu tư định kỳ 01 lần/tháng để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.] 

Công tác Cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được quan tâm; công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh theo chỉ đạo của Trung ương. Việc tổ chức giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được các sở, ngành, địa phương quan tâm thực hiện, nâng cao ý thức phục vụ doanh nghiệp và nhân dân; tổ chức bộ máy duy trì ổn định, hoạt động có hiệu quả. Đến nay, tổng số TTHC trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã được công bố là 1.865 thủ tục[footnoteRef:6]; 100% TTHC được đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia đảm bảo phục vụ tốt cho việc theo dõi, tra cứu của tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu; 451 dịch vụ công đủ điều kiện đưa lên dịch vụ công toàn trình (đạt tỷ lệ 100%); tiếp nhận 342.523 hồ sơ trực tuyến trên tất cả các lĩnh vực,  trong đó, số hồ sơ được giải quyết (gồm cả trực tuyến và không trực tuyến) đạt tỷ lệ 99,43%. [6:  trong đó, cấp tỉnh 1.410 thủ tục, cấp huyện 293 thủ tục, cấp xã 162 thủ tục.] 

Công tác thẩm định, kiểm tra, góp ý văn bản được thực hiện đúng theo quy định, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) từ Trung ương đến địa phương, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh[footnoteRef:7]. Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tiếp tục triển khai kịp thời, có hiệu quả[footnoteRef:8].  [7:  6 tháng đầu năm, tỉnh đã ban hành 30 Quyết định QPPL, thẩm định 28 dự thảo văn bản QPPL, góp ý 138 dự thảo văn bản. Các văn bản được đăng tải công khai lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. ]  [8:  tỉnh đã ban hành Quyết định số 103/QĐ-UBND 16/01/2024 về việc Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2023 gồm 116 văn bản, trong đó: 88 văn bản văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ, 28 văn bản QPPL hết hiệu lực một phần.] 

Tổ chức, triển khai đảm bảo các quy định pháp luật về Hải quan, thuế đối với hoạt động xuất khẩu. Duy trì vận hành ổn định, thông suất Hệ thống thông quan điện tử tự động VNACCS/VCIS để giải quyết thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn; triển khai nộp thuế điện tử qua ngân hàng và thông quan 24/7. 100% các khoản thu được nộp qua ngân hàng thương mại hoặc nộp trực tiếp tại Kho bạc nhà nước; 100% tờ khai được hệ thống thông quan tự động trên cơ sở dữ liệu nộp thuế từ các ngân hàng thương mại, kho bạc.
Tiếp tục cử các công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế tham dự các khoá bồi dưỡng, đào tạo do các Bộ, ngành tổ chức nhằm nghiên cứu, nâng cao kiến thức, kỹ năng khai thác, tiếp cận các nguồn thông tin về hội nhập quốc tế và các lợi ích từ hội nhập để kịp thời tham mưu, hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật thông tin và tận dụng hiệu quả các cơ hội từ những Hiệp định thương mại tự do (FTA). 
3. Hội nhập kinh tế quốc tế
3.1. Phát triển đồng bộ các yếu tố kinh tế thị trường
Tỉnh đã chủ động làm việc với Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương để tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách, thủ tục triển khai, phân bổ nguồn vốn; thường xuyên đôn đốc các sở, ngành, địa phương và các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án; tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát trên địa bàn tỉnh.  
Các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện các chính sách tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Tổng nguồn vốn huy động đến ngày 30/6/2024 vốn huy động đạt 105.000 tỷ đồng, tăng 9,8%; dư nợ của các tổ chức tín dụng đạt 179.200 tỷ đồng, tăng 9,4%; nợ xấu của các tổ chức tín dụng là 1.450 tỷ đồng, chiếm 0,81% tổng dư nợ, tăng 118% so với cùng kỳ.
Công tác quy hoạch, quản lý phát triển đô thị, vùng huyện được quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật, từng bước bảo đảm việc quy hoạch, phát triển theo định hướng văn minh, hiện đại, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và cả nước. 6 tháng đầu năm tỉnh đã tổ chức 03 hội nghị có liên quan đến quy hoạch[footnoteRef:9]; kịp thời rà soát, đề ra các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về trình tự lập, thẩm định và phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị. Đồng thời, thường xuyên quản lý năng lực, chất lượng công trình xây dựng của tổ chức, cá nhân và cấp phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài[footnoteRef:10]: Công tác quản lý nhà và thị trường bất động sản được chú trọng, theo dõi, bám sát tình hình, tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững; triển khai các nhiệm vụ liên quan đến nhà ở, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước, thị trường bất động sản… theo quy định.  [9:  Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư vào tỉnh và Lễ công bố Quy hoạch Cảng hàng không Liên Khương trở thành cảng hàng không quốc tế; phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị điều phối vùng Tây Nguyên lần thứ ba và Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tổ chức Hội nghị phản biện xã hội, lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với Đồ án quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến 2045.]  [10:  đến hết tháng 6/2024, tỉnh đã cấp chứng chỉ năng lực cho 39 tổ chức; 132 chứng chỉ cá nhân hành nghề; tổ chức sát hạch cho 193 cá nhân.] 

Hoạt động vận tải tiếp tục tăng trưởng; lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ trong, ngoài tỉnh thông suốt, đáp ứng được nhu cầu sản xuất, tiêu dùng và đi lại của Nhân dân[footnoteRef:11].  [11:  Doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 3.217,9 tỷ đồng, tăng 9,8%; doanh thu vận tải hành khách đạt 1.156,8 tỷ đồng, tăng 23,6%. ] 

Tỉnh tiếp tục tập trung mọi nguồn vốn đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông, phát triển các đường bay; duy trì chất lượng và khai thác hiệu quả các đường bay nội địa, quốc tế hiện có[footnoteRef:12]. Tỉnh đã tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là dự án xây dựng đường cao tốc đoạn Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương, hồ chứa nước Ta Hoét, hồ chứa nước Đông Thanh; có 05 dự án đã hoàn thành thủ tục và triển khai các hoạt động đầu tư xây dựng[footnoteRef:13], 09 dự án đang thực hiện thủ tục chưa triển khai xây dựng, trong đó 03 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và triển khai các bước chuẩn bị đầu tư[footnoteRef:14];  [12:  Việc nâng cấp, mở rộng đèo Prenn hoàn thành; Cảng hàng không Liên Khương trở thành cảng hàng không quốc tế.]  [13:  02 dự án đang tiếp tục triển khai thi công (Hồ chứa nước Đông Thanh, Hồ chứa nước Kazam), 01 dự án đã hoàn thành một số hạng mục đầu tư và đang trong quá trình rà soát các nội dung thực hiện, hoàn thiện thủ tục để tiếp tục triển khai (Đề án Xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh); 01 dự án (Hồ chứa nước Ta Hoét) còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; 01 dự án (Khu du lịch hồ Đại Ninh) đang phục vụ công tác điều tra, kiểm tra.]  [14:  (Khu đô thị Nam sông Đa Nhim, huyện Đức Trọng, tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương; Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng sử dụng vốn ODA)
- Đến ngày 30/6/2024, vốn giải ngân đạt 1.449 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ 5,2%; đạt 18,1% kế hoạch. ] 

Thị trường yếu tố đầu vào như thị trường vốn, thị trường lao động, thị trường hàng hoá dịch vụ đã có những chuyển biến tích cực[footnoteRef:15]; mặt bằng lãi suất đã ổn định. [15:  6 tháng đầu năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tăng trưởng tăng trưởng 17,3% so với cùng kỳ; ] 

[bookmark: _Hlk78789033]3.2. Hiện đại hóa nông nghiệp, phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới 
Sản xuất nông nghiệp cơ bản bảo đảm kế hoạch; diện tích gieo trồng các nông sản chủ lực đều tăng so với cùng kỳ; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh, tăng năng suất và giá trị các loại cây trồng chủ lực; kiểm soát, truy xuất nguồn gốc, chất lượng nông sản được quản lý chặt chẽ; sản xuất an toàn, bền vững được đẩy mạnh[footnoteRef:16] góp phần tăng năng lực cạnh tranh của sản phẩm và từng bước hội nhập quốc tế…. Tỉnh tiếp tục chỉ đạo cơ cấu lại ngành nông nghiệp, sắp xếp lại sản xuất, thúc đầy hình thành và phát triển các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản kết với với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nông sản của tỉnh, xây dựng và phát triển thương hiệu, tạo cơ sở, tiền đề vững chắc cho việc hội nhập quốc tế của nông sản Lâm Đồng[footnoteRef:17].  [16:  Diện tích được chứng nhận VietGap, GlobalGap 6 tháng đầu năm là 360 ha, đến này toàn tỉnh đạt 7.926,1 ha.]  [17:  Kết quả 6 tháng đầu năm, tỉnh đã hỗ trợ phát triển thêm 06 chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm (đạt 30% so với KH, tăng thêm 20 chuỗi); phát triển thêm 18 HTX (đạt 100%KH); ] 

Công tác quản lý, giám sát mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói xuất khẩu và vùng sản xuất hạt giống rau xuất khẩu… được triển khai có hiệu quả, góp phần đáp ứng yêu cầu của các nước nhập khẩu[footnoteRef:18]; 09 mã vùng trồng cây giống, ngọn giống[footnoteRef:19]; sản phẩm sầu riêng xuất khẩu chính ngạch cũng như một số sản phẩm khác: chanh dây, hạt giống ớt, cà chua, cây giống, ngọn giống rau hoa… vào thị trường quốc tế mang lại giá trị gia tăng cao. Ngoài ra, tỉnh hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu để rút ngắn thời gian nhập khẩu giống cây trồng (chủ yếu đối với các sản phẩm rau, hoa, cây đặc sản), đảm bảo tính mới của giống, đáp ứng nhu cầu của thị trường tiêu thụ. [18:  Công ty: Inova Đà Lạt, Lâm Đài, HM, Clause Việt Nam và Bejo Việt Nam; 
 - 6 tháng đầu năm, tỉnh đã cấp thêm 49 mã số vùng trồng với diện tích 2.069,94 ha, đến nay toàn tỉnh đã cấp được 116 mã số vùng trồng (trong đó có 114 vùng trồng sầu riêng); có 13 mã số vùng trồng sản xuất hạt giống rau xuất khẩu sang thị trường EU của 04 doanh nghiệp; ]  [19:  của Công ty TNHH Đà Lạt Hasfarm.] 

Nhằm đẩy mạnh phát triển các sản phẩm đặc trưng của tỉnh, góp phần đa dạng hoá sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ tốt hơn cho thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiếp tục được các doanh nghiệp/tổ chức/cá nhân đầu tư nâng cấp sản phẩm để đạt tiêu chuẩn chứng nhận[footnoteRef:20]. Các sản phẩm được công nhận chủ yếu là mặt hàng nông sản qua chế biến và đã có thương hiệu, thị trường nhất định.  [20:  Đến nay toàn tỉnh có 289 sản phẩm OCOP, trong đó có 09 sản phẩm 5 sao, 54 sản phẩm 4 sao.] 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được chú trọng và được sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm 2024, công nhận 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm[footnoteRef:21].  [21:   Quyết định số 961/QĐ-UBND ngày 4/6/2024, gồm: xã Quảng Ngãi, huyện Cát Tiên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về chuyển đổi số năm 2023; xã Đạ Rsal, huyện Đam Rông đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về chuyển đổi số năm 2023; (3) Xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về sản xuất nông nghiệp năm 2023; xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về sản xuất nông nghiệp năm 2023; (5) xã Tu Tra, huyện Đơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về sản xuất nông nghiệp năm 2023; 
- Đến nay, toàn tỉnh có 109/111 xã (98,2%) nông thôn mới. ] 

[bookmark: _Hlk78789426]3.3. Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, sản phẩm chủ lực của địa phương 
Các Sở, ngành tiếp tục triển khai hỗ trợ doanh nghiệp về thông tin, mở rộng thị trường, nhất là thông tin thị trường của các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới để doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn kịp thời cập nhật, định hướng sản xuất kinh doanh[footnoteRef:22]. Hàng hóa trên thị trường đa dạng chủng loại, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân; kim ngạch xuất khẩu tăng khá (tăng 11,1%); Kim ngạch nhập khẩu đạt 78,3 triệu USD, giảm 0,8%. Có khoảng 170 doanh nghiệp xuất khẩu vào các nước tham gia Hiệp định RCEP, EVFTA, CPTPP với các mặt hàng chủ yếu như: Alumin, rau củ quả, vải tơ tằm… [22:   Như: tổ chức kết nối giao thương; cung cấp thông tin về các chương trình xúc tiến thương mại ở nước ngoài và các hội chợ quốc tế năm 2024; cung cấp thông tin về thị trường theo ngành hàng; đề xuất nhu cầu hợp tác, thu hút đầu tư trong lĩnh vực thương mại với các đối tác từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hà Lan, Indonesia, Thái Lan… để kết nối đối tác tiêu thụ các sản phẩm nông sản có thế mạnh của địa phương; cung cấp thông tin các đầu mối thu mua, tiêu thụ nông sản tại 09 nước cho các doanh nghiệp đã, đang và định hướng xuất khẩu. Đồng thời, xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động hỗ trợ xuất khẩu như: phân tích, cung cấp thông tin về thị trường, ngành hàng xuất khẩu; mô hình kênh tiêu thụ nông sản, kết nối với đối tác nước ngoài, hỗ trợ xuất khẩu thông qua thương mại xuyên biên giới, tham gia hội chợ triển lãm thương mại khu vực biên giới phía Bắc…. ] 

Theo xếp hạng của Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam, năm 2024 Lâm Đồng xếp hạng 13/58 tỉnh, thành phố về chỉ số phát triển thương mại điện tử, bằng với xếp hạng năm 2023. Lâm Đồng vẫn thuộc nhóm phát triển TMĐT ở mức trung bình của cả nước và đứng đầu trong 05 tỉnh Tây Nguyên. Đạt được kết quả nêu trên, tỉnh đã thực hiện các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp kết nối giao thương trực tuyến, tuyên truyền về thương mại điện tử, hỗ trợ xây dựng dữ liệu phục vụ hoạt động xuất khẩu; kết nối giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh tham gia trưng bày sản phẩm tại hội chợ triển lãm trực tuyến; hỗ trợ xây dựng website, phần mềm ứng dụng thương mại điện tử cho doanh nghiệp…Hiện toàn tỉnh có 02 sàn giao dịch TMĐT (https://dalatproducts.com và https://hrdept.vn), có 275 website thương mại điện tử bán hàng của doanh nghiệp, có 2 ứng dụng cung cấp dịch vụ TMĐT; có 04 ứng dụng bán hàng của doanh nghiệp đã được Bộ Công Thương xác nhận. Triển khai hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng nhà xưởng, đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất kinh doanh thông qua chương trình khuyến công[footnoteRef:23].  [23:  trong 6 tháng đầu năm chương trình khuyến công địa phương đã triển khai  hỗ trợ 21 đề án với tổng kinh phí 5,014 tỷ đồng  để phục vụ sản xuất chế biến các mặt hàng nông sản, tơ lụa,…] 

Công tác quảng bá, phát triển thương hiệu địa phương, đặc biệt là thương hiệu nông sản có thế mạnh của tỉnh được quan tâm triển khai với nhiều hình thức. Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ,… được triển khai kịp thời, hiệu quả. 6 tháng đầu năm 2024, tỉnh đã  bổ sung 04 sản phẩm được chứng nhận nhãn hiệu “Đà Lạt – kết tinh kỳ diệu từ đất lành” (02 sản phẩm rau, 02 sản phẩm hoa). Đến nay, tỉnh Lâm Đồng có 771 nhãn hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành được cấp giấy chứng nhận; trong đó 470 nhãn hiệu còn hạn
Ngành du lịch duy trì tốc độ tăng trưởng tốt; Lâm Đồng là điểm đến du lịch được du khách trong và ngoài nước quan tâm, lựa chọn. Khách du lịch đến Lâm Đồng tiếp tục tăng so cùng kỳ (tăng 12,2%); đặc biệt là khách du lịch quốc tế (tăng 32,6%). Cơ sở vật chất, hạ tầng du lịch cơ bản đáp ứng được nhu cầu phát triển du lịch của địa phương[footnoteRef:24]; chất lượng nguồn nhân lực du lịch được nâng cao cả về chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ, đáp ứng nhu cầu phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước. Tiếp tục phát triển đa dạng sản phẩm du lịch, trong đó ưu tiên phát triển 04 nhóm sản phẩm chủ lực của tỉnh là du lịch sinh thái gắn với tham quan, văn hóa; du lịch nghỉ dưỡng, giải trí; du lịch thể thao mạo hiểm; du lịch canh nông (nông nghiệp) và đa dạng hóa các nhóm sản phẩm du lịch hỗ trợ: chăm sóc sức khỏe, du lịch ẩm thực, du lịch tâm linh; tổ chức thành công các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch nổi bật, thu hút đông đảo du khách[footnoteRef:25]; triển khai cơ chế, chính sách phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn thành phố Đà Lạt. [24:  với 3.091 cơ sở lưu trú toàn tỉnh, trong đó có 449 khách sạn 1-5 sao]  [25:  như: Tuần lễ Vàng du lịch Lâm Đồng lần thứ 3 năm 2024; đưa vào khai thác thử nghiệm các sản phẩm dịch vụ du lịch mới (Tuyến đi bộ Trần Quốc Toản; Chương trình du lịch đêm khép kín kết nối Ga Đà Lạt với các điểm du lịch dịch vụ tại điểm Ga Trại Mát với chủ đề “Đà Lạt đêm say - Một hành trình đa trải nghiệm”; Giới thiệu không gian trà truyền thống với Chủ đề “Hoài niệm”tại Bảo tàng Lâm Đồng).] 

Ngoài ra, tỉnh còn hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia xúc tiến, quảng bá du lịch tại các tỉnh, thành trong cả nước nhằm tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội phát triển và thu hút khách du lịch đến Lâm Đồng[footnoteRef:26].  [26:  Không gian trưng bày, quảng bá văn hóa - du lịch - ẩm thực đặc trưng các tỉnh, thành vùng Đông Nam Bộ năm 2024 tại Bình Phước; Hội chợ Triển lãm thương mại và du lịch Phú Yên năm 2024; gian hàng ẩm thực và đăng ký quảng diễn tại Lễ hội Văn hóa - Ẩm thực Bình Định năm 2024 tại Bình Định; Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 năm 2024; Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang 2024”…] 

3.4. Đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư
- Về tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): trong 6 tháng đầu năm 2024, không có dự án có vốn đầu tư nước ngoài được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư [footnoteRef:27]. [27:  Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 99 dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) còn hiệu lực hoạt động, với tổng vốn đăng ký đầu tư 13.713 tỷ đồng, tương đương 596,2 triệu USD; quy mô diện tích đất sử dụng khoảng 2.249 ha. Đến nay có 88 dự án đã hoàn thành toàn bộ và đi vào hoạt động chiếm khoảng 88,9% tổng số dự án đăng ký, vốn thực hiện khoảng 6.686 tỷ đồng; 10 dự án đã hoàn thành một phần và đang triển khai xây dựng chiếm tỷ lệ 10,1% tổng số dự án đăng ký, vốn thực hiện khoảng 4.593 tỷ đồng; 01 dự án đang thực hiện các thủ tục đầu tư, chiếm tỷ lệ 1,01% tổng số dự án đăng ký.
Các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Lâm Đồng do các tổ chức và cá nhân người nước ngoài của 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó BVI là vùng lãnh thổ có mức đầu tư lớn nhất với tổng mức đầu tư 4.139 tỷ đồng.] 

Phần lớn các dự án FDI trên địa bàn tỉnh đã đi vào hoạt động ổn định, các dự án thực hiện đúng các mục tiêu quy định.
- Về nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA): trong 6 tháng đầu năm 2024, không có dự án ODA được chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh có 04 dự án/chương trình hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) với tổng mức đầu tư: 1.767,8 tỷ đồng [footnoteRef:28]. Quốc gia có mức đầu tư ODA lớn nhất là Nhật Bản.  [28:  Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB 8) với tổng mức đầu tư 227 tỷ đồng, đã bố trí 196,5 tỷ đồng, đã giải ngân 175 tỷ đồng; Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn với tổng mức đầu tư 210,2 tỷ đồng, đã bố trí 167 tỷ đồng, đã giải ngân 152,3 tỷ đồng; Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VNSat) với tổng mức đầu tư 171,1 tỷ đồng, đã bố trí 194 tỷ đồng, đã giải ngân 156,5 tỷ đồng; Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng (từ nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản) với tổng mức đầu tư 1.159,4 tỷ đồng, đã bố trí 154,4 tỷ đồng, đã giải ngân 15,1 tỷ đồng.] 

- Tình hình các doanh nghiệp của địa phương đầu tư ra nước ngoài: trong 6 tháng đầu năm 2024 không có doanh nghiệp của tỉnh Lâm Đồng đầu tư ra nước ngoài. Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 03 doanh nghiệp có trụ sở chính đặt tại tỉnh Lâm Đồng thực hiện đầu tư ra nước ngoài, vốn đầu tư đăng ký: 4.049.163 USD
- Các dự án của kiều bào tại địa phương:Trong 6 tháng đầu năm 2024 không có nhà đầu tư là người Việt Nam ở nước ngoài thực hiện đầu tư tại tỉnh Lâm Đồng [footnoteRef:29].  [29:  Lũy kế đến nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 24 cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài góp vốn đầu tư trong 20 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký đầu tư 487,22 tỷ đồng (tương đương 21,18 triệu USD)..] 

[bookmark: _Hlk78789703]3.5. Tăng cường phòng vệ thương mại
Công tác thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) được thực hiện thường xuyên thông qua việc rà soát, cập nhật mới 27 TCVN, 05 QCVN; luỹ kế đến nay đã cập nhật 1.064 TCVN, 828 QCVN với lĩnh vực thực phẩm, dược phẩm, thiết bị năng lượng, sữa, đồ uống, mỹ phẩm, thực phẩm chế biến đóng gói sẵn... của thị trường gần 30 nước trên thế giới[footnoteRef:30], đồng thời và thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan trong tỉnh bằng các hình thức phù hợp. [30:  Như: Canada, Cộng hòa Séc, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Indonesia, Israel, Liên minh châu Âu, Thái Lan, Thụy Sỹ, Ukraina, Uganda, Úc, Vương quốc Bahrain, Việt Nam, Canada, Cộng hòa Séc, Uganda, Anh, Brazil, Đài Loan, Kenya, New Zealand, Nhật Bản, Singapore, Zimbabwe.] 

Tăng cường công tác quản lý địa bàn, đẩy mạnh công tác phối hợp thực hiện kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm đối với các hành vi vận chuyển, buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng không rõ xuất xứ, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ và các hành vi gian lận thương mại, giá, an toàn vệ sinh thực phẩm[footnoteRef:31]. Các nhóm hàng vi phạm, bị xử lý chủ yếu hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng,… [31:  Trong 6 tháng đầu năm 2024, các cơ quan chức năng thuộc Ban Chỉ đạo 389 đã tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý như sau: tổng số vụ thanh tra, kiểm tra là 1.046 vụ; tổng số vụ vi phạm, xử lý là 924 vụ; tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và nộp ngân sách nhà nước là 8.227.702.000 đồng; trị giá hàng hoá vi phạm 2.226.715.520 đồng, trị giá hàng hoá tịch thu 321.963.000, trị giá hàng hoá tiêu huỷ 9.361.000 đồng.] 

4. Hội nhập văn hóa - xã hội, dân tộc, giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ và các lĩnh vực khác
4.1. Về văn hóa
Tổ chức tuyên truyền gắn với các hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng ngày lễ lớn và các sự kiện văn hóa thể thao được triển khai tốt[footnoteRef:32], làm phong phú hoạt động vui chơi, giải trí, thu hút du khách đến với địa phương; phong trào thể dục thể thao quần chúng được duy trì và phát triển; Đoàn thể thảo Lâm Đồng tham gia 17 giải thể thao quốc gia, 02 giải quốc tế với 59 huy chương. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng dân cư.  [32:  tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn; Tuần lễ Vàng du lịch Lâm Đồng lần thứ 3. Phối hợp tổ chức Lễ hội Âm nhạc cổ điển Việt Nam 2024; Cuộc thi Nhóm nhảy hiện đại; Chương trình biểu diễn của Đoàn múa nghệ thuật đến từ bang Odisha, Ấn Độ; Lễ hội âm nhạc Đà Lạt 2024; giải chạy Dalat Music night run 2024…] 

Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo, truyền thống tốt đẹp, các di tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu các dân tộc thiểu số được quan tâm triển khai[footnoteRef:33]. Các địa phương trên địa bàn tỉnh đã hình thành các mô hình sử dụng giá trị văn hoá truyền thống để phục vụ nhu cầu tìm hiểu, giao lưu văn hóa của du khách tại các địa bàn. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao tại các thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. [33:  Hiện nay, toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 37 di tích được xếp hạng với đầy đủ các loại hình.] 

4.2. Về lĩnh vực lao động, dạy nghề, y tế 
Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực của tỉnh, kịp thời cung cấp thông tin nghề nghiệp, thị trường lao động cho người lao động, người sử dụng lao động, các cơ sở đào tạo; tăng cường hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, tổ chức 30 phiên giao dịch việc làm (24 phiên trực tuyến); làm việc với Đoàn công tác của Thống đốc tỉnh Kochi, Nhật Bản về triển khai các hoạt động đưa lao động đi làm việc tại tỉnh Kochi Nhật Bản; giải quyết việc làm cho 13.500 lượt lao động, đạt 51,9% kế hoạch; xuất khẩu lao động 200 người; tổ chức 05 chương trình tư vấn tuyển sinh vào giáo dục nghề nghiệp và thị trường lao động; duy trì cơ chế phối hợp 3 bên Nhà nước – Nhà trường – Nhà doanh nghiệp trong các khâu từ xây dựng, kiểm định chương trình đào tạo, tham gia đào tạo và đánh giá kết quả học tập theo từng ngành, nghề cụ thể. 
Công tác chăm sóc sức khoẻ cho người dân tiếp tục được chú trọng; các cơ sở khám chữa bệnh bảo đảm thường trực cấp cứu, bảo đảm đầy đủ thuốc men, hoá chất, phương tiện phục vụ khám chữa bệnh của người dân. Chất lượng đội ngũ bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng được nâng lên đáng kể; ứng dụng nhiều kỹ thuật cao trong công tác khám, chữa bệnh cho người dân; trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc men đảm bảo đầy đủ. 6 tháng đầu năm 2024, ngành y tế tiếp nhận và triển khai  đúng quy định 02 hoạt động với các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài (Hoa Kỳ, Nhật Bản)[footnoteRef:34], tạo nguồn lực cho các hoạt động lĩnh vực y tế dự phòng - dân số; tăng cường tiếp cận dịch vụ đối với đối tượng thụ hưởng. [34:  Dự án Dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS - Kết nối giữa cơ sở y tế và trại giam; Chương trình phái cử tình nguyện viên hợp tác hải ngoại Nhật Bản] 

4.3. Về lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng giáo dục vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh và giáo dục phổ thông trong các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên có bước chuyển biến. Hoàn thành việc tổng kết chương trình năm học 2023- 2024; chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn được nâng cao: Tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2024 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy định[footnoteRef:35]. Triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn cho trẻ em, học sinh, sinh viên trong kỳ nghỉ hè. Triển khai hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; phần mềm dạy học trực tuyến, phát triển nguồn học số liệu...; 6 tháng đầu năm Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức đoàn công tác đi thăm, làm việc, giao lưu hữu nghị tại tỉnh Champasak và tỉnh Bolykhamxay và tặng 35 suất học bổng (01 triệu đồng/suất) cho học sinh nghèo của hai tỉnh; tổng số sinh viên Lào được tiếp nhận đào tạo tại tỉnh theo diện học bổng hợp tác là 32 em;  [35:  Toàn tỉnh có 15.433 thí sinh dự thi/15.513 thí sinh đăng ký dự thi; hiện có 215 đơn vị trường Phổ thông trung học với 142.546 học sinh] 

4.3. Lĩnh vực tài nguyên và môi trường
6 tháng đầu năm 2024, tỉnh đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của 02 dự án và cấp Giấy phép môi trường của 09 dự án để có cơ sở cho các cá nhân, tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp về môi trường trong quá trình hoạt động.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản; thường xuyên rà soát, kịp thời xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quản lý đất đai; triển khai kiểm soát, giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động khoáng sản, tài nguyên nước và khí tượng thủy văn của các tổ chức, cá nhân.
4.5. Về khoa học và công nghệ 
Các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ tiếp tục được đẩy mạnh; hoạt động hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ và thương hiệu đã góp phần xây dựng được các nhãn hiệu tập thể mang đặc trưng thế mạnh của tỉnh và tạo điều kiện cho các nhãn hiệu chứng nhận tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh và giá trị kinh tế của sản phẩm trên thị trường; Tỉnh đã phối hợp với các đơn vị triển khai đăng ký ra nước ngoài đối với nhãn hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” tại Hàn Quốc, Nhật Bản.
Hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo được đẩy mạnh thông qua việc khảo sát nhu cầu hỗ trợ các ý tưởng, phương án khởi nghiệp, hướng dẫn doanh nghiệp tham gia các chương trình hỗ trợ nâng cao năng suất chất lượng, đổi mới công nghệ… Tiếp tục triển khai và quản lý nhiệm vụ đăng ký chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm Cà phê Lâm Đồng, Sầu riêng Đạ Huoai; tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Mắc ca Lâm Đồng, Hạt điều Đạ Huoai, Sầu riêng Đam Rông..... Hướng dẫn 26 tổ chức, cá nhân thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Triển khai tốt công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng; 6 tháng đầu năm, đã theo dõi, quản lý 27 dự án tham gia Chương trình năng suất chất lượng năm 2023. 
4.6. Về ngoại giao 
Công tác ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế: 6 tháng đầu năm 2024 tỉnh đã cho phép 02 cơ quan trực thuộc ký kết thỏa thuận quốc tế với đối tác nước ngoài[footnoteRef:36]; có 01 thỏa thuận quốc tế hết hiệu lực vào tháng 3 năm 2024[footnoteRef:37]; tiếp tục thực hiện nội dung hợp tác trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực, giao lưu nhân dân[footnoteRef:38]; tổ chức các đoàn khảo sát thực địa ở hai địa phương nhằm triển khai việc phái cử và tiếp nhận nguồn nhân lực trong thời gian tới[footnoteRef:39]. [36:  “Thỏa thuận liên kết đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao” giữa Trường Cao đẳng Đà Lạt và Học viện Alice - Nhật Bản; “Bản Ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng và Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA)”.]  [37:  “Bản ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, nước CHXHCN Việt Nam với Quỹ Jeju Olle, nước Đại Hàn Dân Quốc và Quỹ Đầu tư Xã hội Hàn Quốc (KSIF), nước Đại Hàn Dân Quốc”.]  [38:  Tỉnh Lâm Đồng đã tạo điều kiện, hỗ trợ kinh phí cho các hội hữu nghị, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện các chương trình, hoạt động giao lưu, kết nối nhằm đẩy mạnh công tác ngoại giao nhân dân giữa tỉnh Lâm Đồng với các địa phương Lào. Tháng 5/2024, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức đoàn công tác đi thăm, làm việc, giao lưu hữu nghị tại tỉnh Champasak và tỉnh Bolykhamxay; kết hợp tặng 02 căn nhà hữu nghị tổng trị giá 200 triệu đồng và 35 suất học bổng (01 triệu đồng/suất) cho học sinh nghèo của hai tỉnh.]  [39:  Tiếp nối Lễ ký kết (ngày 13/8/2023 tại Nhật Bản), hai bên đã tổ chức nhiều đoàn khảo sát, trao đổi các vấn đề cụ thể về việc triển khai Bản ghi nhớ.] 

Công tác ngoại giao kinh tế - văn hóa: thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước, bám sát đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hoá, đa phương hoá; đảm bảo linh hoạt, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Hình ảnh đất nước được giới thiệu, quảng bá đến bạn bè các nước, các tổ chức quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển quan hệ và đẩy mạnh hợp tác kinh tế quốc tế, thu hút đầu tư và du lịch nước ngoài tăng[footnoteRef:40].  [40:  Tỉnh đã đón tiếp 21 đoàn/147 lượt khách ngoại giao, khách quốc tế tham dự Lễ kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành phát triển và đón nhận danh hiệu Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO, chào xã giao, làm việc với lãnh đạo tỉnh (tăng 5 đoàn/84 lượt người so với cùng kỳ năm 2023; trong đó, có 09 đoàn/27 lượt người thường trú tại Việt Nam, 12 đoàn/120 lượt người thực hiện thủ tục xuất - nhập cảnh)
- Thường xuyên cung cấp thông tin giới thiệu của tỉnh gửi các đối tác nước ngoài nhằm thu hút đầu tư vào tỉnh Lâm Đồng; tổ chức và mời các doanh nghiệp tham gia gần 20 chương trình hội chợ, hội nghị, hội thảo, tập huấn trong và ngoài nước như: Hội chợ Trung Quốc; hội chợ chế biến rau, quả Việt Nam; Hàng Châu; Triển lãm tại Savannakhet lần thứ 4 năm 2024; Hội chợ Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ nhất (America Expo 2024)… cấp phép hoặc thống nhất cho các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh tổ chức 10 hội nghị, hội thảo quốc tế theo hình thức trực tiếp trên địa bàn tỉnh, chủ yếu là hội nghị, hội thảo, tập huấn về nông nghiệp, y tế, sức khỏe, tư vấn du học…] 

Công tác Lãnh sự và người Việt Nam ở nước ngoài: tiếp tục chú trọng công tác vận động Kiều bào và thân nhân kiều bào tham gia đóng góp phát triển quê hương[footnoteRef:41].  [41:  Lũy kế đến nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 24 cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài góp vốn đầu tư trong 20 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký đầu tư 487,22 tỷ đồng (tương đương 21,18 triệu USD). ] 

Công tác quản lý phi Chính phủ nước ngoài: Trong 6 tháng đầu năm 2024, có 04 chương trình, dự án được tỉnh chấp thuận tiếp nhận tài trợ, với tổng vốn tài trợ khoảng 934,44 tỷ đồng. Các chương trình, dự án, viện trợ phi dự án được thực hiện trên cơ sở nhu cầu thực tế, vì vậy đã phát huy hiệu quả nhất định, nhận được sự ủng hộ của nhân dân thụ hưởng, góp phần nâng cao năng lực, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hỗ trợ đời sống...tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Công tác tổ chức và quản lý đoàn ra/đoàn vào: Nhìn chung các đoàn vào đã thực hiện đúng theo nội dung chương trình đăng kí, đến và làm việc theo đúng thời gian địa điểm, nghiêm chỉnh chấp hành những quy định của pháp luật Việt Nam, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 6 tháng đầu năm, tỉnh đã cử 09 đoàn với 22 lượt cán bộ, công chức, viên chức đi công tác, học tập, trao đổi kinh nghiệm ở nước ngoài[footnoteRef:42]; có với 190 đoàn/1.105 lượt người nước ngoài (tăng 27 đoàn/48 lượt người so với cùng kỳ) tập trung vào các nội dung như: hợp tác nghiên cứu phát triển về các lĩnh vực giáo dục, y tế, nông nghiệp, văn hóa, thể thao, nghiên cứu khoa học…; đón tiếp 21 đoàn/147 lượt khách ngoại giao, khách quốc tế từ các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nga, Hà Lan, Hoa Kỳ, Singapore, Trung Quốc, Anh, Pháp, Đức,… đến tham dự các Lễ kỷ niệm, trao đổi, tìm kiếm và thúc đẩy tiềm năng, cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực. [42:  trong đó, có 05 lượt người đi bằng ngân sách nhà nước; 04 lượt sử dụng ngân sách nhà nước chi một phần và tổ chức, chính quyền nước ngoài chi một phần; 13 lượt người do các địa phương, tổ chức nước ngoài mời, chi trả toàn bộ  kinh phí] 

5. Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh 
Nhiệm vụ về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực quốc phòng an ninh đã được triển khai tích cực theo đúng chỉ đạo và định hướng của Nhà nước. Công tác phổ biến, tuyên truyền, nhất là công tác tuyên truyền về biển đảo, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đất nước được chú trọng, tuyệt đối không để việc lợi dụng hội nhập quốc tế để thực hiện mục đích chính trị. Đảm bảo công tác an ninh kinh tế, an ninh chính trị, nhất là công tác quản lý người nước ngoài làm việc trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có đông lao động, các doanh nghiệp hoạt động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.
Chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện hoạt động của các đối tượng chính trị, xã hội dân sự tuyên truyền, móc nối tạo dựng “ngọn cờ” trong công nhân, gây kích động, chống đối của các thế lực thù địch; tăng cường phản bác các hoạt động lợi dụng vấn đề ngoại giao kinh tế của các thế lực thù địch để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư của các nước vào Việt Nam[footnoteRef:43].  [43:  Tiếp tục quản lý, nắm tình hình đối với 278 cá nhân, tổ chức nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong 164 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. ] 

Công tác quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh đã có những cải tiến mạnh mẽ tạo hành lang pháp lý thông thoáng, đơn giản hoá các thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia trong điều kiện hội nhập quốc tế.
III. Đánh giá chung	
1. Kết quả nổi bật 
- 6 tháng đầu năm 2024, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển; Có 6/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt tiến độ so với Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2024 và tăng so cùng kỳ[footnoteRef:44]. Xuất khẩu tăng trưởng khá, nhiều sản phẩm hàng hóa của tỉnh tiếp tục được xuất khẩu sang 55 quốc gia và vùng lãnh thổ ; các mặt hàng xuất khẩu tăng như: Alumin và Hydroxit nhôm tăng 8,6% về lượng và 8,9% về giá trị; cà phê nhân tăng 22,7% về giá trị; rau quả tăng 20,2% về lượng và 65,95% về giá trị; hoa các loại tăng 2,1%; hàng dệt may và nguyên liệu dệt may tăng 18,3%. Ngành du lịch duy trì tốc độ tăng trưởng tốt và tiếp tục là điểm đến du lịch được du khách trong và ngoài nước quan tâm, ưu tiên lựa chọn, trong đó khách quốc tế đến Đà Lạt Lâm Đồng chủ yếu là Hàn Quốc, Mỹ, Malaysia, Anh, Thái Lan, Trung Quốc…,   ước đạt 301.000 lượt (tăng 32,6% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 54,7% KH năm 2024; Hoạt động thương mại điện tử ngày càng phát triển, thương nhân đã sử dụng các nền tảng số cho hoạt động kinh doanh ngày càng nhiều, một số sản phẩm nông sản tham gia chuỗi giá trị toàn cầu (mác ca, sầu riêng,…) vào thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc….; kịp thời nắm bắt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đã giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, thúc đẩy tiêu thụ, phát triển thị trường. Tiếp tục duy trì và làm sâu sắc mối quan hệ hợp tác, hữu nghị với các địa phương, đối tác nước ngoài truyền thống; Công tác đối ngoại được thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước, bám sát đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa; đảm bảo linh hoạt, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn.   [44:  Khách du lịch; kim ngạch xuất khẩu; lao động qua đào tạo, bác sĩ/vạn dân, giường bệnh/vạn dân, bảo hiểm y tế toàn dân; chất thải rắn đô thị được thu gom và xử lý; dân đô thị sử dụng nước sạch, dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh.] 

- Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được chú trọng; tổ chức nhiều chương trình, lễ hội, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chính sách cho người đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, đối tượng yếu thế. 
- Quốc phòng, an ninh chính trị cơ bản được giữ vững; trật tự xã hội cơ bản ổn định. Công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được chú trọng thực hiện hiệu quả.
2. Một số tồn tại, hạn chế
Kinh tế - xã hội phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và khả năng, năng lực của tỉnh; một số lĩnh vực có sự giảm sút so với kết quả đã đạt được trong những năm qua; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt thấp, GRDP của Lâm Đồng đứng thứ 58 cả nước và thấp nhất trong các tỉnh khu vực Tây Nguyên. 
Tỉnh Lâm Đồng ít có lợi thế cạnh tranh trong thu hút FDI so với các tỉnh thành phố khác (không có cảng biển, không có đường cao tốc liên vùng, ...). Hạ tầng giao thông, đặc biệt là giao thông đối ngoại kết nối với các khu vực kinh tế năng động, có cảng biển, sân bay (khu vực kinh tế trọng điểm phía nam, thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Bình Thuận) còn yếu, chi phí logistic cao, chưa tạo được lợi thế cạnh tranh, sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài, nhất là trong lĩnh vực sản xuất, chế biến. Do đó, 6 tháng đầu năm, công tác thu hút đầu tư không đạt yêu cầu (thu hút 01 dự án); việc thu hút các nhà đầu tư vào khu công nghiệp Phú Hội, Lộc Sơn chưa có tính chọn lọc; các dự án đầu tư trong khu công nghiệp hiệu quả chưa cao.
Cải cách hành chính chưa đáp ứng được yêu cầu; thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực vẫn còn rườm rà, phức tạp; tình trạng trễ hạn trong giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính còn xảy ra, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực đất đai. Công tác quy hoạch còn chậm so với yêu cầu, chưa kịp thời tháo gỡ các khó khăn trong việc chồng lấn các quy hoạch. 
Sản phẩm và chất lượng du lịch chưa đáp ứng yêu cầu du lịch chất lượng cao. Các dịch vụ y tế còn hạn chế, nhất là cung cấp dịch vụ y tế chất lượng cao, chưa đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh của người dân. Đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. An ninh, trật tự xã hội còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. 
Khủng hoảng chính trị, lạm phát tại nhiều quốc gia nên nhu cầu của thế giới giảm, sản phẩm tiêu thụ, hàng tồn kho nhiều; nhiều công ty kinh doanh xuất khẩu gặp khó khăn; giá xuất khẩu ở một số mặt hàng biến động mạnh (giá cà phê), chi phí logictic ở cảng biển quốc tế tăng cao. Doanh nghiệp gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm nên hạn chế đầu tư hoặc không đầu tư, có ít doanh nghiệp mới, nhiều doanh nghiệp hoạt động ở mức độ sơ chế nên chưa phù hợp với chính sách hỗ trợ;... 
IV. Kế hoạch hoạt động hội nhập quốc tế 6 tháng cuối năm 2024
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ theo kế hoạch hội nhập quốc tế đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng trong năm 2024, công tác hội nhập quốc tế 6 tháng cuối năm cần tập trung thực hiện một số công việc trọng tâm như sau:
1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, các nội dung và chính sách của trung ương, của địa phương về thực hiện cam kết hội nhập quốc tế cho cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, và cộng đồng nhân dân trên địa bàn tỉnh. 
2. Đẩy mạnh cải thiện chất lượng cung cấp thông tin; tiếp tục rà soát, cập nhật thông tin và cải tiến hình thức và nội dung các website chuyên ngành theo hướng tăng cường các thông tin về các Hiệp định song phương và đa phương Nhà nước đã ký kết và có hiệu lực thực thi trong năm 2024, cung cấp cho doanh nghiệp các thông tin liên quan đến thương mại, đầu tư, mở cửa thị trường, cắt giảm thuế quan, dịch chuyển lao động, sở hữu trí tuệ...; hỗ trợ giải đáp các thắc mắc liên quan đến các Hiệp định FTA.
3. Tiếp tục hoàn thiện công tác cải cách hành chính trong các lĩnh vực, xây dựng các cơ chế chính sách phục vụ tiến trình hội nhập quốc tế, tạo môi trường thuận lợi để xúc tiến đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh.
4. Tăng cường mở rộng hợp tác với các nước, các địa phương. Tích cực vận động nguồn vốn viện trợ chính thức (ODA) nhằm đầu tư cho cơ sở hạ tầng, mở rộng sản xuất; tranh thủ viện trợ phi chính phủ nước ngoài về các lĩnh vực bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội…
5. Tăng cường xúc tiến, thu hút các doanh nghiệp, cá nhân, các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; huy động và sử dụng các nguồn lực cho đầu tư phát triển, trong đó tập trung đầu tư các công trình giao thông quan trọng trên địa bàn tỉnh, tạo kết nối liên vùng chặt chẽ nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, hình thành chuỗi giá trị trong sản xuất kinh doanh, tiêu thụ hàng hoá, khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế của địa phương.
6. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế đối ngoại và xúc tiến thương mại tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp hội nhập kinh tế quốc tế và thúc đẩy mở rộng hợp tác quốc tế.
7. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư, thu hút đầu tư nước ngoài.
8. Tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, trong đó chú trọng công tác quảng bá về du lịch, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu sản phẩm, mở rộng thị trường nội địa và xuất khẩu hàng hóa; đặc biệt tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng nông sản có thế mạnh của tỉnh như: cà phê, trái cây, sầu riêng, chanh leo, bơ, hạt giống rau… qua thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước nước EU… nhằm nâng cao giá trị sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của địa phương.
9. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của Đà Lạt, Lâm Đồng thông qua các chương trình hoạt động Ngoại giao văn hóa đến với du khách, các nhà đầu tư trong và ngoài nước./. 
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